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CỦA BỘ TRƯỞNG TỔNG THƯ KÝ SỐ 4-BT NGÀY 11-2-1987
GIẢI THÍCH, HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHỈ THỊ SỐ 419-CT VÀ 189-CT
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
VỀ QUẢN LÝ CÁC ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO

Chỉ thị số 419-CT ngày 14-12-1984 và số 189-CT ngày 4-8-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã quy định những nguyên tắc cơ bản về quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta. Trong quá trình thực hiện, nhìn chung đã có những tiến bộ nhất định, song cách làm cụ thể vẫn còn nhiều sai lệch và chưa thống nhất.

Để giúp các Bộ và địa phương chấp hành chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng được tốt hơn, Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng thấy cần giải thích, hướng dẫn (có hệ thống) thêm một số điểm chính dưới đây:

1. Về lập kế hoạch và xét duyệt kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm.

Để việc lập và xét duyệt kế hoạch được kịp thời, sát với thực tế, vừa bảo đảm quyền quản lý tập trung, thống nhất của Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng, vừa phát huy tính chủ động và tăng cường trách nhiệm của các Bộ và địa phương, từ nay Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng chỉ quản lý 4 (bốn) chỉ tiêu chủ yếu theo từng khu vực nước: tổng số đoàn, tổng số lượt đi, số ngày/người hoặc tháng/người, tổng số chi phí. Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành và địa phương được uỷ nhiệm quản lý và chịu trách nhiệm chính đối với từng đoàn cụ thể trong phạm vi bốn chỉ tiêu nói trên.

Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của Bộ, địa phương phải gửi cho các cơ quan quản lý lĩnh vực (quy định tại điểm 3 Chỉ thị số 419-CT và điểm 3b Chỉ thị số 189-CT, tham gia ý kiến trước khi trình Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt. Sau khi kế hoạch đã được Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng duyệt, các Bộ và các địa phương mới được triển khai thực hiện theo phạm vi quyền hạn nói ở điểm 2 dưới đây.

Những Bộ, địa phương không lập kế hoạch, hoặc lập chậm, không được Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt thì không được phép cử đoàn ra, mời đoàn vào trong năm, trừ một số ít trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định.

2. Về phân cấp giải quyết các đoàn ra, đoàn vào. Những đoàn ra, đoàn vào nằm trong kế hoạch và hạn mức kinh phí đã được Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng duyệt thì quyền hạn giải quyết như sau:

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương được phép quyết định đối với:

- Tất cả các đoàn có nhân sự từ cấp Vụ trở xuống đi các nước xã hội chủ nghĩa.

- Đoàn có nhân sự từ cấp Vụ trở xuống đi các nước ngoài khu vực xã hội chủ nghĩa theo đường nhập khẩu thiết bị toàn bộ hoặc các công trình viện trợ đã được chấp nhận; đi thực hiện các hợp đồng đã ký kết về xuất nhập khẩu hàng hoá và cung ứng lao vụ, vận tải đường biển và đường không, tín dụng và thanh toán quốc tế, bảo hiểm, du lịch; và đi thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp thuộc lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, đối với các đoàn đi các địa bàn phức tạp như Mỹ, \'f3, Tây Đức, Tây Berlin, Nam Triều Tiên, Trung Quốc; đi những nơi ta không có cơ quan đại diện (Ngoại giao, Thương vụ); đi một người và những đoàn liên quan đến các tổ chức tôn giáo thì các Bộ và địa phương chủ quản phải làm việc trước với Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao; trường hợp quá phức tạp các Bộ không tự quyết định được thì phải xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

- Các đoàn của các nước xã hội chủ nghĩa vào nước ta mà Trưởng đoàn từ cấp Vụ trở xuống.

- Các đoàn từ các nước ngoài khu vực xã hội chủ nghĩa vào theo đường nhập khẩu thiết bị toàn bộ hoặc công trình viện trợ đã được chấp nhận; và để thực hiện các hợp đồng đã ký kết về xuât nhập khẩu hàng hoá và lao vụ, vận tải đường biển và đường không, tín dụng và thanh toán quốc tế, bảo hiểm, du lịch.

2. Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng quyết định đối với:

- Tất cả các đoàn ra nước ngoài có nhân sự từ cấp Phó Chủ tịch tỉnh, Phó Tổng cục trưởng, Thứ trưởng trở lên.

- Các đoàn đi với danh nghĩa phái viên của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc đại diện của Chính phủ ta để ký kết hiệp định, nghị định thư... Với nước ngòai.

- Các đoàn ra có sự phối hợp công tác của nhiều ngành, cần cán bộ của nhiều ngành tham gia.

- Các đoàn ra, đoàn vào quan hệ với các tổ chức quốc tế mà ta chưa tham gia hoặc chưa ký chương trình viện trợ. Những đoàn quan hệ với các tổ chức phi Chính phủ và cá nhân không thuộc phạm vi nói ở điểm 1 trên.

- Các đoàn thuộc diện đặc biệt, hoặc điều chỉnh kế hoạch (trong phạm vi 4 chỉ tiêu được duyệt từ đầu năm), và những đoàn mà ý kiến giữa cơ quan chủ quản với cơ quan quản lý lĩnh vực chưa thống nhất.

3. Về nguyên tắc giải quyết các thủ tục cho các đoàn cụ thể:

A) Nguyên tắc cơ bản và quan trọng bậc nhất là khi giải quyết cho bất kỳ một đoàn ra hay một đoàn vào đều phải có trong kế hoạch được duyệt, không giải quyết đột xuất, ngoài kế hoạch; phải chi trong phạm vi kinh phí đã được duyệt từ đầu năm (đối với đoàn ta phải chi phí), không được chi vượt hạn mức đó, kể cả trường hợp được duyệt bổ sung kế hoạch.

B) Để bảo đảm quản lý các đoàn ra, đoàn vào được chặt chẽ, có hiệu quả và tiết kiệm, tránh sơ hở và sai sót đáng tiếc, các Bộ và địa phương chủ quản trước khi trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm hoặc xin duyệt bổ sung cho cử một đòan ra hay mời một đoàn vào theo dạng đặc biệt đều phải làm việc trước với các cơ quan quản lý lĩnh vực có liên quan. Thủ trưởng cơ quan quản lý lĩnh vực hữu quan có trách nhiệm phát biểu ý kiến khẳng định và kịp thời về đề nghị của cơ quan chủ quản, phải chịu trách nhiệm về ý kiến của cơ quan mình.

C) Theo tinh thần chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ngành và địa phương (cấp trưởng) không nên đi công tác nước ngoài nhiều lần trong một năm, để dành nhiều thời gian chỉ đạo công việc trong nước. Trường hợp xét thấy thật cần thiết hoặc không thể uỷ nhiệm cho cấp phó đi thay thì mới đi, và phải xin phép Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Những đồng chí có chức danh đối ngoại hoặc được cấp trên uỷ nhiệm đi thực hiện trọng trách đối ngoại thì không phụ thuộc vào sự hạn chế nói trên.

D) Những đoàn ra do các tổ chức và cá nhân người nước ngoài ngoài khu vực xã hội chủ nghĩa mời đích danh thì phải xem xét rất thận trọng và thật chặt chẽ để tránh tiêu cực, móc ngoặc, vụ lợi, đồng thời bảo đảm an ninh chính trị và an toàn cho cán bộ ta.

E) Thủ tục xét duyệt nhân sự, kinh phí chi tiêu và thị thực hộ chiếu cho các đoàn ra, đoàn vào:

- Ban Tổ chức Trung ương xét duyệt nhân sự là cán bộ, nhân viên trong biên chế các cơ quan Đảng và Nhà nước (kể cả cán bộ của ngành Hàng không dân dụng). Bộ Nội vụ giúp Ban Tổ chức Trung ương thẩm tra chính trị đối với diện cán bộ này.

- Bộ Nội vụ xét duyệt nhân sự đối với:

Công nhân ở các xí nghiệp quốc doanh (kể cả xí nghiệp của ngành Hàng không dân dụng), và những người ngòai biên chế Nhà nước được cử đi công tác, lao động, học tập ở nước ngoài;

Những người xin ra nước ngoài về việc riêng (kể cả cán bộ, nhân viên,

Quân nhân...);

Tất cả những người nước ngoài xin vào nước ta, Việt kiều xin về nước công tác hoặc thăm gia đình (trừ một số ít trường hợp Sứ quán nước ngoài ở Hà Nội xin cho cán bộ, thân nhân của họ vào thăm hoặc làm việc nội bộ mà không có quan hệ gì với ta thì Bộ Ngoại giao giải quyết theo sự thoả thuận của Bộ Nội vụ).

- Bộ Quốc phòng (Tổng cục Chính trị) xét duyệt nhân sự là cán bộ và chiến sĩ trong quân đội.

- Bộ Tài chính xét duyệt về nguồn kinh phí và chế độ chi tiêu.

- Bộ Ngoại tiao làm "hộ chiếu công vụ" hoặc "hộ chiếu ngoại giao" cho những người ra nước ngoài về việc công (trừ thành viên của các tổ công tác trên tàu viễn dương).

- Bộ Nội vụ làm "hộ chiếu phổ thông" cho những người đi nước ngoài về việc riêng.

- Bộ Giao thông vận tải làm "hộ chiếu thuyền viên" cho thành viên các tổ công tác trên tàu viễn dương.

G) Để tăng cường hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, chống quan liêu, bao cấp, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại thương và các ngành hữu quan có trách nhiệm hướng dẫn các ngành (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...), Các địa phương hạch toán các chi phí cho đoàn ra, đoàn vào vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... Hoặc trích từ nguồn vốn tự có và xem như tự có một tỷ lệ cần thiết để chi tiêu cho đoàn ra, đoàn vào, ngân sách Nhà nước không cấp kinh phí cho các đoàn thuộc diện này. Việc sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp hay sử dụng vốn kinh doanh, dịch vụ hoặc vốn tự có để chi cho đoàn ra, đoàn vào cũng phải theo đúng chế độ, tiêu chuẩn quy đinh, không được chi tiêu bừa bãi, chi vượt hạn mức đã duyệt hoặc lẩn tránh sự kiểm soát của cơ quan Tài chính.

H) Phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật báo cáo kết quả công tác và báo cáo quyết toán chi tiêu trong phạm vi 15 ngày sau khi đoàn ra nước ngoài đã về nước, hoặc đã tiễn khách nước ngoài rời nước ta. Các cơ quan hữu quan (Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao) được quyền từ chối làm thủ tục cho các đoàn tiếp theo, nếu cơ quan chủ quản không gửi báo cáo và quyết toán của đoàn trước đúng hạn. Cơ quan chủ quản phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do việc chậm trễ của mình gây ra, không được đổ lỗi cho cơ quan hữu quan khác.

4. Về thủ tục trình duyệt và giải quyết cho một đoàn ra, đoàn vào cụ thể:

A) Đối với đoàn ra, đoàn vào đã được duyệt trong kế hoạch từ đầu năm:

- Nếu đoàn thuộc quyền quyết định của Bộ và địa phương, thì cơ quan chủ quản (cử đoàn ra, đón đoàn vào) phải làm văn bản nói rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm, danh sách đoàn, dự toán chi tiêu và nguồn kinh phí... Gửi đến Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính... Để giải quyết các thủ tục cần thiết; đồng gửi cho Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng 1 bản để theo dõi.

- Nếu đoàn do Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng xét, quyết định thì cơ quan chủ quản làm văn bản (theo nội dung nói trên) gửi cho Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng trước 15 ngày để trình duyệt và làm thông báo cho các cơ quan giải quyết các thủ tục cần thiết.

B) Đối với đoàn ra, đoàn vào chưa có trong kế hoạch được duyệt, phải trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt theo dạng đặc biệt, thì cơ quan chủ quản phải làm việc với các cơ quan quản lý lĩnh vực hữu quan về yêu cầu và nội dung công tác của đoàn. Thủ trưởng cơ quan quản lý lĩnh vực phải có ý kiến chính thức với đề nghị của cơ quan chủ quản. Sau đó, cơ quan chủ quản làm văn bản nói rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm công tác và ý kiến của cơ quan quản lý lĩnh vực. Văn bản này được gửi đến Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng trước 30 ngày để trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt và làm thông báo cho các cơ quan hữu quan làm thủ tục cần thiết.

Từ nay, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng xin gửi lại các Bộ và địa phương những văn bản đề nghị giải quyết cho đoàn ra, đoàn vào không đúng với quy định của Chỉ thị số 419-CT, 189-CT và Thông tư này.


